
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VHTT 

V/v khẩn trương cập nhật dữ 

liệu mở theo Quyết định 

3827/QĐ-UBND và 1467/QĐ-

UBND của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

 

Vũng Tàu, ngày      tháng  9  năm 2024 

          Kính gửi:  

- Văn Phòng HĐND và UBND Thành phố; 

- Các phòng: Giáo dục và Đào tạo; Quản lý đô thị; 

Kinh tế; Nội vụ. 

 

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3827/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 về Ban hành Danh mục dữ liệu mở của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; số 

1467/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 về Phê duyệt kế hoạch công bố dữ liệu mở của 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Kế hoạch số 9284/KH-UBND ngày 23/08/2024 của UBND 

thành phố Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1467/QĐUBND 

ngày 05/6/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công bố dữ liệu mở của 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND thành phố Vũng Tàu có ý kiến sau:  

1. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Quản lý đô thị, Kinh 

tế và Nội vụ: 

- Trước mắt, khẩn trương tổ chức rà soát, cung cấp dữ liệu như phụ lục đính 

kèm, lưu dữ liệu dưới dạng file exel gửi về Văn phòng HĐND và UBND Thành phố 

trước 15g00, ngày 12/9/2024 để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử thành phố Vũng 

Tàu theo quy định. 

- Thường xuyên rà soát và định kỳ cung cấp dữ liệu bổ sung (nếu có phát sinh) 

gửi về Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để cập nhật đầy đủ các thông tin 

theo quy định; 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố trong việc không kịp 

thời cung cấp dữ liệu bổ sung (nếu có phát sinh) thuộc lĩnh vực mình phụ trách để 

Cổng thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu kịp thời cập nhật theo quy định. 

 2. Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố 

- Tạo banner trên Cổng thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu với tên “Dữ liệu 

mở của UBND Thành phố”. 
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- Phối hợp với các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Quản lý đô thị, Kinh tế và 

Nội vụ tổ chức cập nhật đầy đủ các dữ liệu theo quy định. Hoàn thành trước ngày 

10/9/2024. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Phụ lục Danh mục dữ liệu cung cấp theo quy định tại Quyết định 

số 3827/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh và các Văn bản: Quyết định 

số 3827/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 

05/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 9284/KH-UBND ngày 23/08/2024 

của UBND thành phố Vũng Tàu). 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;     

- Sở TTTT; 

- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND TPVT;  

- Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Thu Hương 
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PHỤ LỤC:  Danh mục dữ liệu cung cấp theo quy định tại Quyết định  

số 3827/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND Tỉnh. 

(Đính kèm Văn bản số            /UBND-VP ngày 06/9/2024 của UBND Thành phố) 

 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

Tổ chức rà soát, cung cấp dữ liệu (file excel) theo Quyết định số 3827/QĐ-

UBND tại các mục 6, 8 và 10, phần I “Lĩnh vực giáo dục và đào tạo” cụ thể: 

STT Tên dữ liệu Nội dung chia sẻ 

Tần suất 

cập nhật 

dữ liệu 

Ngày công 

bố, cập 

nhật dữ liệu 

theo quy 

định 

1 

Danh sách các trường 

trung học cơ sở, tiểu 

học, mầm non 

Tên 

trường 

Tên 

hiệu 

trưởng 

Địa chỉ 

trưởng 

01 

năm/lần 
15/8/2024 

2 

Số giáo viên trường 

trung học cơ sở, tiểu 

học, mầm non 

Tên 

trường 

Tổng số 

giáo 

viên 

 
01 

năm/lần 
15/8/2024 

3 

Số học sinh trường 

trung học cơ sở, tiểu 

học, mầm non 

Tên 

trường 

Tổng số 

giáo 

viên 

 
01 

năm/lần 
15/8/2024 

 2. Phòng Quản lý đô thị 

 Tổ chức rà soát, cung cấp dữ liệu (file excel) theo Quyết định số 3827/QĐ-

UBND tại các mục 5 và 11, phần III “Lĩnh vực giao thông vận tải” cụ thể như sau: 

STT Tên dữ liệu Nội dung chia sẻ 

Tần 

suất 

cập 

nhật 

dữ 

liệu 

Ngày 

công bố, 

cập nhật 

dữ liệu 

theo quy 

định 

1 

Dữ liệu về 

danh sách các 

tuyến đường 

cấm đậu xe 

trên địa bàn 

thành phố 

Tên đường 
Thời gian 

cấm 
Loại  xe 

06 

tháng

/lần 

15/8/2024 
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STT Tên dữ liệu Nội dung chia sẻ 

Tần 

suất 

cập 

nhật 

dữ 

liệu 

Ngày 

công bố, 

cập nhật 

dữ liệu 

theo quy 

định 

2 

Thông tin dữ 

liệu về hệ 

thống giao 

thông đường 

bộ 

Tổng 

chiều 

dài 

Quốc 

lộ 

Tỉnh 

lộ 

Đường 

huyện 

Đường 

xã 

Đường 

chuyên 

dùng 

01 

năm / 

lần 

15/8/2024 

 3. Phòng Kinh tế 

Tổ chức rà soát, cung cấp dữ liệu (file excel) theo Quyết định số 3827/QĐ-

UBND tại các mục 2 và 3, phần V “Lĩnh vực công thương”; mục 5, phần X “Lĩnh 

vực văn hóa và thể thao” cụ thể như sau: 

STT Tên dữ liệu Nội dung chia sẻ 

Tần suất 

cập nhật 

dữ liệu 

Ngày công 

bố, cập 

nhật dữ 

liệu theo 

quy định 

1 
Danh sách các 

chợ 
Tên chợ Địa chỉ 

Loại hình 

buôn bán 

01 

năm/lần 
15/8/2024 

2 

Danh sách các 

siêu thị, Trung 

tâm thương 

mại, Trung tâm 

mua sắm, cửa 

hàng tiện lợi 

Siêu thị, 

Trung tâm 

thương mại, 

Trung tâm 

mua sắm, 

cửa hàng 

tiện lợi 

Địa chỉ 
Loại hình 

buôn bán 

01 

năm/lần 
15/8/2024 

1. 4. Phòng Nội vụ  

Tổ chức rà soát, cung cấp dữ liệu (file excel) theo Quyết định số 3827/QĐ-

UBND tại mục 2, phần XV “Lĩnh vực Nội vụ” cụ thể như sau: 
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STT Tên dữ liệu Nội dung chia sẻ 

Tần suất 

cập nhật dữ 

liệu 

Ngày công bố, 

cập nhật dữ 

liệu theo quy 

định 

1 
Báo cáo thống kê số lượng 

CB,CC cấp xã 

Số 

lượng 

Chất 

lương 
01 năm/lần 15/8/2024 
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